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  MÔ TẢ 
D2AFW-70 là đầu báo nhiệt cố định Analog có tính năng chống nước, được thiết 

kế lắp đặt ở những nơi có độ ẩm cao và có thể tiếp xúc trực tiếp với nước. Đầu 

báo tương thích và được sử dụng trong hệ thống thống F3. Thiết bị thu thập 

thông tin về nhiệt độ môi trường, chuyển đổi thành tín hiệu điện và truyền về tủ 

trung tâm xử lý. Nhờ tính năng analog, đầu báo có khả năng báo chính xác nhiệt 

độ môi trường. Ngưỡng nhiệt độ báo cháy được cài đặt tại tủ trung tâm do đó có 

thể thay đổi độ nhạy cảm biến, Bù trôi, cảnh báo bảo trì, và hiệu chỉnh độ nhạy 

theo thời gian. Khi nhiệt độ đạt ngưỡng báo cháy, tủ trung tâm sẽ đưa ra tín hiệu 

cảnh báo, hiển thị chính xác vị trí báo cháy đồng thời kích hoạt đèn Led trên đầu 

báo sáng đỏ. 

  ĐẶC ĐIỂM 

• Mỗi loop có thể kết nối 252 đầu báo 

• Theo dõi liên tuc nhiệt độ môi trường 

• Báo cháy từng giai đoạn theo lập trình cài đặt trên tủ trung tâm báo cháy 

(cảnh báo phòng 50℃, cảnh báo cháy 70℃) 

• Khả năng test báo cháy độc lập không cần tủ trung tâm và tủ chuyển tiếp 

(sử dụng thiết bị chuẩn đoán) 

• Cài đặt địa chỉ: công tắc DIP (1-252) 

• Chống báo cháy giả hiệu quả 

• Chống nước chuẩn IP67 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Mã hàng D2AFW-70 

Số chứng nhận 감 20-33 

Mô tả 
DC 28 V, Tín hiệu Analog, chống nước IP67 , phạm vị nhiệt độ 
cảm biến danh nghĩa (60 ℃~ 70 )℃ 

Số đăng ký KC R-R-GSF-D2AFW-70 

Phân cực đường loop  Không phân cực (S/SC ) 

Điện tiêu thụ  Theo dõi 700uA, hoạt động 5mA 

Phạm vi tác động  60℃ ~ 70℃ 

Phương thức tín hiệu QP-NET (PLC Polling Address) 

Số lượng kết nối Tối đa 252 đầu báo / loop 

Khoảng cách tín hiệu 1.0km (Tiêu chuẩn STP AWG 16/18 ) 

Nhập địa chỉ Phương thức nhập địa chỉ điện tử (Thiết bị nhập địa chỉ W3A) 

Thiết bị tương thích F3GN(A,B)-##, F3GL(A,B)-##, F3GN(E,F)-##, T3G-40 

Kích thước đế thường: 110(Ø) x 45(D) mm 

Trọng lượng  105g (đế thường) 

Màu sắc Trắng 

Chất liệu PC chịu nhiệt V2 

Môi trường sử dụng -10℃ ~ +50℃, 0% ~ 90% RH 
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